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1 290025 NGUYỄN TRẦN PHAN ANH Nam 10/10/2011 035211001596 Kinh THCS Hưng Công

2 290026 NGUYỄN VIỆT ANH Nam 11/04/2011 035211005354 Kinh THCS An Nội

3 290027 NGUYỄN VŨ NGỌC ANH Nam 18/05/2011 035211001796 Kinh THCS Hưng Công

4 290028 PHẠM TRẦN PHƯƠNG ANH Nữ 03/11/2011 035311009133 Kinh THCS Ngọc Lũ

5 290029 PHẠM TUẤN ANH Nam 06/03/2011 035211009120 Kinh THCS An Ninh

6 290030 PHẠM TUẤN ANH Nam 03/09/2011 036211019348 Kinh THCS Mỹ Thịnh

7 290031 PHAN TÚ ANH Nam 23/08/2011 035211010369 Kinh THCS An Nội

8 290032 PHÙNG QUANG ANH Nam 30/04/2011 035211005188 Kinh THCS Hưng Công

9 290033 PHÙNG THỊ MINH ANH Nữ 12/01/2011 035311000502 Kinh THCS Hưng Công

10 290034 TRẦN HÀ ANH Nữ 14/07/2011 036311006097 Kinh THCS Mỹ Hưng

11 290035 TRẦN HỮU ĐỨC ANH Nam 02/09/2011 035211006134 Kinh THCS Bồ Đề

12 290036 TRẦN MAI ANH Nữ 04/08/2011 035311003380 Kinh THCS Ngọc Lũ

13 290037 TRẦN MAI ANH Nữ 27/11/2011 035311008603 Kinh THCS Bồ Đề

14 290038 TRẦN PHƯƠNG ANH Nữ 19/08/2011 035311006485 Kinh THCS Vũ Bản

15 290039 TRẦN PHƯƠNG ANH Nữ 03/08/2011 035311001140 Kinh THCS Vũ Bản

16 290040 TRẦN THỊ HOÀI ANH Nữ 17/02/2011 035311009249 Kinh THCS Ngọc Lũ

17 290041 TRẦN THỊ KIM ANH Nữ 15/05/2011 035311008887 Kinh THCS Ngọc Lũ 1

18 290042 TRẦN THỊ LAN ANH Nữ 24/08/2011 036311011141 Kinh THCS Mỹ Hà

19 290043 TRẦN THỊ MAI ANH Nữ 26/11/2011 035311001450 Kinh THCS Nguyễn Khuyến

20 290044 TRẦN THỊ NGỌC ANH Nữ 19/07/2011 035311005020 Kinh THCS An Ninh

21 290045 TRẦN THỊ NGỌC ANH Nữ 09/09/2011 035311000261 Kinh THCS An Nội

22 290046 TRẦN THỊ NGỌC ANH Nữ 16/10/2010 035310008507 Kinh THCS An Nội

23 290047 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 21/11/2011 035311006649 Kinh THCS Bồ Đề

24 290048 TRẦN THỊ QUỲNH ANH Nữ 01/11/2011 035311009646 Kinh THCS Ngọc Lũ

 Danh sách này có 24 thí sinh

  - Có .... thí sinh cần xác minh hoặc bổ sung

  - Có .... thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

(Ký tên và đóng dấu)

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

HỘI ĐỒNG COI THI: THPT B BÌNH LỤC


